
FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Mẫu giáo | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Người lớn có thể đọc to hướng dẫn. Nhìn mỗi hàng từ trái sang phải và mỗi cột từ trên xuống dưới.
Hình tròn, hình vuông và hình tam giác có mặt một lần ở mỗi hàng và mỗi cột.
Vẽ hình còn thiếu vào mỗi ô trống: mỗi hàng và mỗi cột cần một hình tròn, một hình
vuông và một hình tam giác.
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Mẫu giáo | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 1 | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Trong mỗi hàng và mỗi cột, mỗi kí hiệu xuất hiện đúng một lần. Hãy dùng gợi ý để điền vào các ô
trống. Mỗi câu đố chỉ có một lời giải và có thể tìm ra từng bước mà không cần đoán. Viết bằng bút
chì để có thể tẩy.
Hình tròn, hình vuông, hình tam giác và ngôi sao có mặt một lần ở mỗi hàng và mỗi
cột. Vẽ các hình còn thiếu.
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 1 | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 2 | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Trong mỗi hàng và mỗi cột, mỗi kí hiệu xuất hiện đúng một lần. Hãy dùng gợi ý để điền vào các ô
trống. Mỗi câu đố chỉ có một lời giải và có thể tìm ra từng bước mà không cần đoán. Viết bằng bút
chì để có thể tẩy.
Viết 1, 2, 3 và 4 một lần vào mỗi hàng, mỗi cột và mỗi khối bốn ô có viền đậm.

1

4 2

2 1

4 3

2

1 2

4 1

1 4

3 3 2

2

4 1

3

4 1

1 4

4

2 4

focusplay.ai/vi/phieu-bai-tap
Bài tập gốc để in 1



FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 2 | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.

1 2 4 3 1

1 3 4 2

3 2 1 4

4 1 2 3

2 4 2 3 1

3 1 2 4

2 4 1 3

1 3 4 2

3 1 3 4 2

2 4 3 1

4 2 1 3

3 1 2 4

4 3 4 2 1

2 1 4 3

4 3 1 2

1 2 3 4
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 3 | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Trong mỗi hàng và mỗi cột, mỗi kí hiệu xuất hiện đúng một lần. Hãy dùng gợi ý để điền vào các ô
trống. Mỗi câu đố chỉ có một lời giải và có thể tìm ra từng bước mà không cần đoán. Viết bằng bút
chì để có thể tẩy.
Viết các số từ 1 đến 6 một lần vào mỗi hàng, mỗi cột và mỗi khối sáu ô có viền đậm
(2 hàng × 3 cột).

1 5 1 2

6 3 5

1 3 5 2

2 4 6 3

3 6 5

5 3

2 3 5 4

2 5 3

1 6

4 6 5

6 3 2 1

5 2 1 4

3 4

6 5

1 5 6 4 2

6 2 1 5

5 3 4

3 4 6 1

4 6 2 1

1 5 4

5 4 1 6 3

3 6

6 2 1 4
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 3 | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.

1 4 5 1 6 3 2

6 3 2 4 1 5

1 6 3 5 2 4

5 2 4 1 6 3

3 4 6 2 5 1

2 1 5 3 4 6

2 3 6 5 1 2 4

4 1 2 5 6 3

1 5 3 6 4 2

2 4 6 3 1 5

6 3 4 2 5 1

5 2 1 4 3 6

3 3 2 5 4 1 6

4 6 1 2 5 3

1 5 3 6 4 2

6 4 2 1 3 5

5 1 6 3 2 4

2 3 4 5 6 1

4 4 5 6 2 3 1

2 1 3 5 4 6

5 4 2 1 6 3

3 6 1 4 5 2

6 2 5 3 1 4

1 3 4 6 2 5
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 4 | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Trong mỗi hàng và mỗi cột, mỗi kí hiệu xuất hiện đúng một lần. Hãy dùng gợi ý để điền vào các ô
trống. Mỗi câu đố chỉ có một lời giải và có thể tìm ra từng bước mà không cần đoán. Viết bằng bút
chì để có thể tẩy.
Lần này có ít gợi ý hơn. Hãy tìm hàng, cột hoặc khối mà một số chỉ đặt được vào một
chỗ; các số từ 1 đến 6 có mặt một lần ở mỗi nơi.

1 4 6 2

6 4

3 2

6 3 2

3 1

2 4

2 5 6 2

2 6 1 4

5

1 4

6 4 3 5

3 5 2

6 5

5 3 1

3 4

3 2

4 1 3

4 5 3

1 5

2 3

1 3 2

5 3

6 5 1
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 4 | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.

1 4 5 3 6 1 2

1 2 6 5 3 4

3 1 2 4 5 6

5 6 4 3 2 1

6 3 1 2 4 5

2 4 5 1 6 3

2 4 3 1 5 6 2

2 5 6 1 4 3

3 6 2 4 5 1

1 4 5 3 2 6

6 1 4 2 3 5

5 2 3 6 1 4

3 3 5 2 6 1 4

4 6 1 2 3 5

6 4 5 3 2 1

2 1 3 4 5 6

1 3 6 5 4 2

5 2 4 1 6 3

4 5 1 4 2 3 6

2 6 3 1 4 5

6 4 2 3 5 1

1 3 5 4 6 2

4 5 1 6 2 3

3 2 6 5 1 4
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 5 | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Trong mỗi hàng và mỗi cột, mỗi kí hiệu xuất hiện đúng một lần. Hãy dùng gợi ý để điền vào các ô
trống. Mỗi câu đố chỉ có một lời giải và có thể tìm ra từng bước mà không cần đoán. Viết bằng bút
chì để có thể tẩy.
Viết các số từ 1 đến 4 một lần vào mỗi hàng và cột. Các dấu giữa hai ô phải đúng:
đầu nhọn của dấu chỉ về số nhỏ hơn.
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 5 | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.

1 3 4 1 2

1 2 3 4

4 1 2 3

2 3 4 1

2 4 3 2 1

3 2 1 4

2 1 4 3

1 4 3 2

3 3 4 1 2

4 1 2 3

1 2 3 4

2 3 4 1

4 3 4 2 1

1 2 4 3

4 1 3 2

2 3 1 4
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 6 | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Trong mỗi hàng và mỗi cột, mỗi kí hiệu xuất hiện đúng một lần. Hãy dùng gợi ý để điền vào các ô
trống. Mỗi câu đố chỉ có một lời giải và có thể tìm ra từng bước mà không cần đoán. Viết bằng bút
chì để có thể tẩy.
Viết các số từ 1 đến 5 một lần vào mỗi hàng và cột. Mỗi dấu < hoặc > giữa hai ô phải
đúng; đầu nhọn chỉ về số nhỏ hơn.
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3
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 6 | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.

1 2 3 1 4 5

1 5 3 2 4

4 1 2 5 3

5 2 4 3 1

3 4 5 1 2

2 1 2 3 5 4

5 4 1 2 3

4 5 2 3 1

2 3 4 1 5

3 1 5 4 2

3 1 2 4 5 3

2 4 5 3 1

3 1 2 4 5

4 5 3 1 2

5 3 1 2 4

4 2 5 4 3 1

3 4 5 1 2

4 2 1 5 3

1 3 2 4 5

5 1 3 2 4
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 7 | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Trong mỗi hàng và mỗi cột, mỗi kí hiệu xuất hiện đúng một lần. Hãy dùng gợi ý để điền vào các ô
trống. Mỗi câu đố chỉ có một lời giải và có thể tìm ra từng bước mà không cần đoán. Viết bằng bút
chì để có thể tẩy.
Viết các số từ 1 đến 5 một lần vào mỗi hàng và cột. Tổng các số trong mỗi lồng viền
đậm bằng số nhỏ ở góc của lồng.

1

10+

5+

6+7+

8+

4+

3+

14+

3+

3

1

11+ 2 3+

2 8+

14+

3+

7+

5+ 6+7+

10+

7+

3

3

8+

4+

8+

9+

12+

7+3+ 11+

5+6+

1

1 4

8+

9+

7+

9+

5+

7+ 5+

4

4+

6+

5+

3

3+
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 7 | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.

1
5 4 2 1 3

1 5 4 3 2

4 3 5 2 1

3 2 1 4 5

2 1 3 5 4

10+

5+

6+7+

8+

4+

3+

14+

3+

3

1

11+ 2
3 2 1 4 5

4 5 2 3 1

5 1 4 2 3

2 3 5 1 4

1 4 3 5 2

3+

2 8+

14+

3+

7+

5+ 6+7+

10+

7+

3

3
4 1 2 3 5

2 5 4 1 3

1 2 3 5 4

3 4 5 2 1

5 3 1 4 2

8+

4+

8+

9+

12+

7+3+ 11+

5+6+

1

1 4
3 5 4 1 2

1 2 5 3 4

5 4 1 2 3

4 3 2 5 1

2 1 3 4 5

8+

9+

7+

9+

5+

7+ 5+

4

4+

6+

5+

3

3+
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FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 8 | 2026-11-03 | Phiếu bài tập

Trong mỗi hàng và mỗi cột, mỗi kí hiệu xuất hiện đúng một lần. Hãy dùng gợi ý để điền vào các ô
trống. Mỗi câu đố chỉ có một lời giải và có thể tìm ra từng bước mà không cần đoán. Viết bằng bút
chì để có thể tẩy.
Viết các số từ 1 đến 6 một lần vào mỗi hàng và cột. Mỗi lồng cho ra số ở góc bằng
phép tính được ghi: + cộng, × nhân; với − và ÷ hãy bắt đầu từ số lớn hơn.

1

20×

10×

2×

6× 10+3− 24×

4

1−

30× 2×2− 2−

3÷

36×

9+

6

2

9+

2−

6×

6+150×

24×

12×

14+

20×

13+

4−

2−

6÷ 5

2

3 1−

4÷

13+

1−

2−

6× 11+

14+

16×

320×

60×

11+

9+

4+ 6

4

5+

8+

3÷

9+

6+

2−

4×

3−

24×

11+

12+ 4×

1−

9+3

15×

5

focusplay.ai/vi/phieu-bai-tap
Bài tập gốc để in 1



FocusPlay / Ô VUÔNG LOGIC

Ô vuông logic
Lớp 8 | 2026-11-03 | Đáp án

Màu cam cho biết các số hoặc hình hoàn thành mỗi câu đố. Kiểm tra: không kí hiệu nào lặp lại trong
một hàng, cột hay khối.

1
5 6 4 1 3 2

4 1 6 2 5 3

2 5 1 3 4 6

1 4 3 6 2 5

3 2 5 4 6 1

6 3 2 5 1 4

20×

10×

2×

6× 10+3− 24×

4

1−

30× 2×2− 2−

3÷

36×

9+

6

2
4 2 1 6 3 5

2 5 4 3 6 1

5 6 3 2 1 4

6 4 2 1 5 3

1 3 6 5 4 2

3 1 5 4 2 6
9+

2−

6×

6+150×

24×

12×

14+

20×

13+

4−

2−

6÷ 5

2

3
2 1 3 5 6 4

5 6 4 3 1 2

3 2 6 4 5 1

6 5 2 1 4 3

1 4 5 2 3 6

4 3 1 6 2 5

1−

4÷

13+

1−

2−

6× 11+

14+

16×

320×

60×

11+

9+

4+ 6

4
3 2 6 1 5 4

2 1 3 4 6 5

5 6 2 3 4 1

1 5 4 2 3 6

4 3 5 6 1 2

6 4 1 5 2 3

5+

8+

3÷

9+

6+

2−

4×

3−

24×

11+

12+ 4×

1−

9+3

15×

5
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